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33. Luận cương CT (10/1930) đặt nhiệm vụ nào lên hàng đầu?

a. chống đế quốc     b. chống PK       c. chống tay sai              d. chống chế độ phản dộng thuộc địa

34. Sự kiện nào có ảnh hưởng tích cực nhất đến phong trào CMVN trong những năm đầu TK XX?

a. CTTGI kết thúc                                                          b. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập

c. Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc 1911                   d. CM tháng Mười Nga 1917

35. Nội dung nào không phải là điểm chung của phong trào CM 1930-1931 và 1936-1939?

a. Nhiệm vụ chiến lược               b. Giai cấp lãnh đạo        c. Nhiệm vụ trước mắt       d. Động lực chủ yếu

36. Luận cương CT (10/1930) có điểm hạn chế là chưa xác định được 

a. những vấn đề chiến lược của CM                                    b. vị trí, vai trò của giai cấp CN

c. mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương                   d. hình thức và phương pháp đấu tranh

37. Phong trào CM 1930-1931 và phong trào 1936-1939 có sự khác biệt về

a. Nhiệm vụ chiến lược               b. Giai cấp lãnh đạo        c. Nhiệm vụ trước mắt       d. Động lực chủ yếu

38. Phong trào CM 1930-1931 và phong trào 1936-1939 có sự giống nhau về

a. nhiệm vụ trước mắt                       b. mục tiêu trước mắt              c. lực lượng tham gia        d. tổ chức lãnh đạo

39. Hội nghị TW Đảng 7/1936 xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương là:

a. chống đế quốc Pháp      b. chống giai cấp TS       c. chống chế độ phản động thuộc địa       d. chống phong kiến

40/ Hội nghị BCH TW ĐCS Đông Dương (7/1936) chủ trương thành lập:

a. Mặt trậnThống nhất nhân dân phản đế Đông Dương   b. mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

c. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh                                      d. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

41/ Hội nghị TW Đảng 7/1936 xác định mục tiêu trước mắt của nhân dân Đông Dương

a. độc lập dân tộc                        b. người cày có ruộng       c. TD, dân sinh, DC, cơm áo, HB          d. độc lập, tự do

42/ Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936) xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là

a. đế quốc Pháp                b. giai cấp tư sản                c. chế độ phản động thuộc địa      d.  phong kiến tay sai

43/ Hội nghị BCH TW ĐCS Đông Dương 7/1936 xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là:

a. chống đế quốc và tay sai                                        b. chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc       

c. chống chế độ phản động thuộc địa                        d. chống phong kiến phản động

44.  Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5/1941) chủ trương thành lập Mặt trận

a. Nhân dân phản đế Đông Dương                  b. Dân chủ Đông Đương

c. Dân tộc thống nhất phản đế Đ D               d. VN độc lập Đồng minh (Việt Minh)

45. Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5/1941) đặt nhiệm vụ nào lên hàng đầu?

a. giải phóng các dân tộc ĐD, làm cho ĐD hoàn toàn độc lập       b. Giải phóng dân tộc VN, làm cho Vn hoàn toàn ĐL

c. đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc                                                  d. đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

46. Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5/1941) xác định kẻ thù của nhân dân VN là

a. chống đế quốc Pháp, phát xít Nhật và tay sai                   b. phát xít Nhật và tay sai       

c. chống chế độ phản động thuộc địa  Pháp                        d. Triều đình phong kiến nhà Nguyễn

47. Chủ trương của Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5/1941) có điểm nào mới so với Hội nghị TW Đảng 11/1939?

a. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền                   b. Đặt nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu

c. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất                    d. chủ trương tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng

48. Trong các bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945, bài học nào là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

a. Đảng phải có đường lối lãnh đạo đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa M-L, nắm bắt tình hình Tg và trong nước để đề ra chủ trương và biện pháp phù hợp

b. Tập hợp và tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong Mặt trận dân tộc thống nhất

c. Chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước

d. Tiến hành bằng bạo lực cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

49. Biện pháp bức thiết nhất để giải quyết nạn đói sau CM tháng Tám:

a. quyên góp trong nhân dân trên tinh thần nhường cơm sẻ áo                   b. điều hòa thóc gạo          

 c. trừng trị nạn đầu cơ tích trữ                                                                    d. cấm dùng gạo, ngô…nấu rượu

50. Biện pháp giải quyết căn bản nạn đói sau CM tháng Tám là

a. Giảm tô, xóa bỏ các thuế vô lý cho nhân dân           b. chia ruộng đất cho nông dân

c. tăng gia sản xuất                                                       d. thực hiện tiết kiệm

51. Nha Bình dân học vụ là cơ quan chuyên trách về

a. chống giặc đói              b. xóa bỏ tệ nạn xã hội             c. đổi mới giáo dục                 d. chống giặc dốt

52. Sau CM tháng Tám, Nội dung và phương pháp giáo dục được đổi mới theo tinh thần

a. đại chúng                     b. dân tộc                              c. khoa học             d. dân tộc dân chủ

53. Để giải quyết khó khăn về tài chính, biện pháp tức thời của Đảng và Chính phủ ta là

a. kêu gọi tư bẩn nước ngoài vào đầu tư                       b. khai thác triệt để nguồn tài nguyên khoán sản

c. tăng thuế và các loại phí trong nhân dân                  d. vận động nhân dân tự nguyện đóng góp

54.  Vì sao 6/3/1946, Đảng và Chính phủ ta chọn giải pháp “hòa để tiến” với Pháp?

a. Phải tập trung lực lượng ra Bắc đánh quân THDQ      b. Tạo điều kiện cho quân Pháp ra Bắc đánh đuổi quân THDQ                            

c.Tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng  một lúc             d. Pháp là quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật

55. Điều khoản nào của Hiệp định Sơ bộ có lợi thực tế cho ta?


a. Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do                    d. hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam 

b. Pháp công nhận nước ta là thành viên của liên bang Đông Dương

c. công nhận nước ta có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng….

56. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)?

a. Hạn chế đến mức thấp nhất sự phá hoại của quân Pháp         b. Đuổi được quân THDQ và VQ, Việt Cách ra khỏi MB

c. Tránh được một cuộc chiến tranh bất lợi với nhiều kẻ thù     d. Tranh thủ thời gian HB để phát triển lực lượng

57. Ý nghĩa lớn nhất của Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946):

a. khẳng định thiện chí hòa bình của dân tộc ta             b. Đuổi được quân THDQ và Việt Quốc, Việt Cách ra khỏi MB

c. Tránh được một cuộc chiến tranh bất lợi với nhiều kẻ thù        d. Tranh thủ thời gian hòa hoãn để phát triển lực lượng

58. Lý do nào quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương hòa hoãn với THDQ từ sau 2/9/1945 đến trước 6/3/1946?
a. Quân THDQ vào nước ta với danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật

b. Quân THDQ rất đông, rất mạnh và có bọn tay sai ủng hộ           d. Tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù

d. Tập trung lực lượng vào miền Nam để kháng chiến chống Pháp

59. “…Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”Đoạn trích trên thuộc văn kiện nào?

a. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của TƯ Đảng                              b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch

c. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh         d. tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch

60. “ Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc…”.Đoạn trích trên được trích trong văn kiện nào?

a. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của TƯ Đảng                            b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch

c. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh         d. tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch

61. Văn kiện nào không phản ánh đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?

a. Chỉ thị toàn dân kháng chiến                                        b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch

c. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh        d. Bàn về cách mạng VN của Trường Chinh

62. Ý nghĩa to lớn nhất của Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 là

a. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn              b. bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành

c. cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp của ta bước sang giai đoạn mới

d. buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”

63. Ý nghĩa to lớn nhất của Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là

a. căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng                         b. thế bao vây của địch cả trong lẫn ngoài bị phá vỡ

c. con đường liên lạc giữa ta với các nước XHCN được khai thông

d. quân đội ta giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính (Bắc bộ)

